
 

    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG THCS CÁT LÁI                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         TỔ: VĂN – ANH 

       NHÓM: NGỮ VĂN 

          

           Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN  

HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2019 – 2020 

 

Căn cứ văn bản số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 

năm học 2019 – 2020; 

Căn cứ công văn số 1029/GDĐT-TrH ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Tp Hồ Chí Minh về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và tổ 

chức dạy học đối với các trường phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở 

trường vì Covid-19 học kỳ 2 năm học 2019-2020; 

Kế hoạch giảng dạy trong học kỳ II của khối 6 và khối 7 được điều chỉnh như 

sau: 

 

KHỐI 6 

 

TUẦN TIẾT NỘI DUNG NÔỊ DUNG THỰC HIỆN 

 

20 

73 Bài học đường đời đầu tiên  

74 Bài học đường đời đầu tiên (tiếp)  

75 Phó từ  

21 

76 Tìm hiểu chung về văn miêu tả  

77 Sông nước Cà Mau  

78 Sông nước Cà Mau  

22 

79 So sánh   

80 Quan sát, tưởng tượng, so sánh và 

nhận xét trong văn miêu tả 

 

81 Quan sát, tưởng tượng, so sánh và 

nhận xét trong văn miêu tả 

 

23 

82 Bức tranh của em gái tôi  

83 Bức tranh của em gái tôi (tiếp) 

 Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, 

so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 

KHÔNG DẠY 

84 Vượt thác  

85 Vượt thác (tiếp)  

24 
86 So sánh (tiếp)  

 Chương trình địa phương Tiếng Việt  HS TỰ LÀM 



 

87 Phương pháp tả cảnh  

Viết bài Tập làm văn tả cảnh  

 

LÀM Ở NHÀ 

88 Buổi học cuối cùng  

89 Buổi học cuối cùng (tiếp)  

25 

90 Nhân hoá  

91 Phương pháp tả người  

92 Đêm nay Bác không ngủ  

93 Đêm nay Bác không ngủ (tiếp) 

 

 

26 

 

 

 

 

94 Tự học có hướng dẫn: Ẩn dụ  TẬP TRUNG PHẦN I VÀ III, HS 

TỰ ĐỌC PHẦN II 

 Luyện nói về văn miêu tả  KHÔNG DẠY 

95 Kiểm tra Văn  

96 Trả bài Tập làm văn tả cảnh viết ở nhà  

97 Lượm  

 Hướng dẫn đọc thêm: Mưa  HS TỰ ĐỌC 

27 

98 Tự học có hướng dẫn: Hoán dụ  TẬP TRUNG PHẦN I VÀ III, HS 

TỰ ĐỌC PHẦN II 

 Tập làm thơ bốn chữ  HS TỰ LÀM 

     99 Cô Tô  

100 Cô Tô (tiếp)  

 Viết bài Tập làm văn tả người  HS LÀM Ở NHÀ 

 Các thành phần chính của câu  KHÔNG DẠY 

 Thi làm thơ 5 chữ  HS TỰ LÀM 

101 Cây tre Việt Nam  

28 

 

102 Tự học có hướng dẫn: Câu trần thuật 

đơn; Câu trần thuật đơn có từ là; Câu 

trần thuật đơn không có từ là  

TẬP TRUNG PHẦN I, CÒN LẠI HS 

TỰ ĐỌC, TỰ LÀM 

103 Hướng dẫn đọc thêm: Lòng yêu nước   

 Hướng dẫn đọc thêm: Lao xao  HS TỰ ĐỌC 

 Ôn tập Tiếng Việt KHÔNG THỰC HIỆN 

 Kiểm tra Tiếng Việt KHÔNG THỰC HIỆN 

104 Trả bài kiểm tra Văn, bài tập làm văn 

tả người 

 

 Ôn tập truyện và kí  KHÔNG DẠY 

 Ôn tập văn miêu tả KHÔNG DẠY 

105 Tự học có hướng dẫn: Chữa lỗi về 

chủ ngữ, vị ngữ; Chữa lỗi về chủ ngữ, 

vị ngữ (tiếp)  

TẬP TRUNG PHẦN I, II 

29 

106 Viết bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo  

107 Viết bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo  

 Hướng dẫn đọc thêm: Cầu Long Biên 

chứng nhân lịch sử  

HS TỰ ĐỌC 

108 Tự học có hướng dẫn: Viết đơn; Viết đơn; TẬP TRUNG PHẦN III); 



 

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi  Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi 

(TẬP TRUNG PHẦN II) 

109 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ  

30 

110 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (tiếp)  

 Hướng dẫn đọc thêm: Động Phong 

Nha  

HS TỰ ĐỌC 

111 Trả bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo 

(SỐ 7) 

 

112 Tự học có hướng dẫn: Ôn tập về dấu 

câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu 

chấm than); Ôn tập về dấu câu (dấu 

phẩy)  

TẬP TRUNG VÀO PHẦN I 

113 Tổng kết phần Văn  

 

114  Tổng kết phần Tiếng Việt  

115 Tổng kết phần Tập làm văn  

116 Kiểm tra tổng hợp cuối năm  

117 Kiểm tra tổng hợp cuối năm (tiếp)  

 Chương trình Ngữ văn địa phương 

(HS TỰ LÀM) 

 

118 Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHỐI 7 

 

20 

73 

 

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản 

xuất( liên  uan đến môi trường) 

 

74 Chương trình địa phương:   

75 

Tìm hiểu chung về văn nghị luận  

Đặc điểm của văn bản nghị luận 

 

TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN. TẬP 

TRUNG VÀO MỤC I CỦA MỖI 

BÀI 

21 

76 Tục ngữ về con người và xã hội  

77 Rút gọn câu  

78 
Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài 

văn nghị luận 

 

22 

79 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta  

 

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta;  

Hướng dẫn đọc thêm: Sự giàu đẹp của 

Tiếng Việt 

 

 

HS TỰ ĐỌC : SỰ GIÀU ĐẸP CỦA 

TIẾNG VIỆT 

80 Câu đặc biệt  

 

Luyện tập về phương pháp lập luận trong 

văn nghị luận 

 Hướng dẫn tự học: Bố cục và phương 

pháp lập luận trong bài văn nghị luận 

HS TỰ HỌC,TỰ LÀM 

81 

Thêm trạng ngữ cho câu 

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp) 

TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN. TẬP 

TRUNG VÀO MỤC I ( BÀI THÊM 

TRẠNG NGỮ CHO CÂU), MỤC 

I,BÀI TẬP 1 MỤC III. LUYỆN 

TẬP (BÀI THÊM TRẠNG NGỮ 

CHO CÂU – TIẾP THEO) 

23 

82 

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng 

minh 

Cách làm bài văn lập luận chứng minh 

TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN. TẬP 

TRUNG VÀO MỤC I MỖI BÀI 

83 Kiểm tra Tiếng Việt  

 Luyện tập viết đoạn văn chứng minh  HS TỰ LÀM 

84 Đức tính giản dị của Bác Hồ  

24 

85 Đức tính giản dị của Bác Hồ  

86 

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị 

động 

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị 

động 

(tiếp) 

 

TỰ ĐỌC CÓ HƯỚNG DẪN: TẬP 

TRUNG VÀO MỤC I CỦA MỖI 

BÀI, BÀI 1,2 MỤC II BÀI 

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG 

THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG   

 Luyện tập lập luận chứng minh HS TỰ LÀM 

87,88 Ý nghĩa văn chương  

25  Kiểm tra văn KHÔNG THỰC HIỆN 



 

89,90 
Viết bài Tập làm văn số 5 

(liên  uan đến bảo vệ rừng) 

 

 Ôn tập văn nghị luận HS TỰ LÀM 

91 Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu  

92 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt  

26 

93 

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải 

thích 

Cách làm bài văn lập luận giải thích 

TỰ ĐỌC CÓ HƯỚNG DẪN: TẬP 

TRUNG VÀO MỤC I CỦA MỖI 

BÀI 

94,95 Sống chết mặc bay  

 Luyện tập lập luận giải thích HS TỰ HỌC 

96 
Trả bài Tập làm văn số 5, Ra đề bài Tập 

làm văn số 6 ( HS làm ở nhà) 

 

27 

 
   Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu - 

Luyện tập (tiếp) 

HS TỰ ĐỌC ,TỰ LÀM 

 Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề KHÔNG DẠY 

 Ca Huế trên sông Hương HS TỰ ĐỌC 

97 Liệt kê  

 Tìm hiểu chung về văn bản hành chính HS TỰ ĐỌC 

98 Trả bài Tập làm văn số 6  

 

 

Hướng dẫn đọc thêm: Những trò lố hay là 

Va-ren và Phan Bội Châu, Quan Âm Thị 

Kính 

HS TỰ ĐỌC 

99 Trả bài kiểm tra Văn  

100 

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy 

Dấu gạch ngang 

 

TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN: TẬP 

TRUNG VÀO MỤC I,II: DẤU 

CHẤM LỬNG VÀ DẤU CHẤM 

PHẨY; MỤC I: DẤU GẠCH 

NGANG 

28 

101 

 

Văn bản đề nghị 

Văn bản báo cáo 

TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN: TẬP 

TRUNG VÀO MỤC II CỦA MỖI 

BÀI 

102 Ôn tập Văn học  

103 

Ôn tập Tiếng Việt 

Ôn tập Tiếng Việt (tiếp theo) 

TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN: TẬP 

TRUNG VÀO NỘI DUNG 2: ÔN 

TẬP TIẾNG VIỆT; NỘI DUNG 3: 

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT TIẾP THEO 

104 Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo 

 

 

29 

105 

 

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo 

(tiếp) 

 

 

106, 107 Ôn tập Tập làm văn  

108 Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp  



 

30 

 

111,112 Kiểm tra tổng hợp cuối năm  

 Chương trình địa phương:  HS TỰ LÀM 

 Hoạt động Ngữ văn: Đọc diễn cảm văn 

nghị luận 

HS TỰ LÀM 

 

 

Chương trình địa phương: Một số BPTT 

trong ca dao địa phương 

HS TỰ LÀM 

 Chương trình địa phương: Hướng dẫn sưu 

tầm thành nhữ, tục ngữ, ca dao địa 

phương (liên  uan đến môi trường) 

HS TỰ LÀM 

 Chương trình địa phương: Bài 34(SGK) 

phần Tiếng Việt 

HS TỰ LÀM 

113 Trả bài kiểm tra HKII  

 

 

 

KÍ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG                                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Lê Thị Ngân Hà 

 

    

     BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT 

 

 

 

 


